
UBND HUYỆN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN HỒNG ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Trường cấp 1 Lớp Họ và Tên Ngày Tháng Năm Lớp mới

1 Thới Tam 5A PHẠM NGUYỄN HOÀI AN 27 7 2011 6T1

2 Lý Chính Thắng 2 5E BÙI TUẤN ANH 18 7 2011 6T1

3 Trần Văn Mười 5D NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 27 9 2011 6T1

4 Lý Chính Thắng 2 5A PHÙNG QUỐC BẢO 20 9 2011 6T1

5 Dương Công Khi 5B PHẠM HOÀI BẢO 18 1 2011 6T1

6 Nguyễn An Ninh 5G TÔ HUỲNH GIA BẢO 7 7 2011 6T1

7 Thới Tam 5B NGUYỄN TẤN CƯƠNG 7 10 2011 6T1

8 Nguyễn Thị Nuôi 5,6 ĐÀO THỊ THÙY DƯƠNG 31 5 2011 6T1

9 Nguyễn An Ninh 5B LÊ MINH ĐẠT 1 4 2011 6T1

10 Dương Công Khi 5B NGÔ PHÙNG HẢI ĐĂNG 17 6 2011 6T1

11 Trương Văn Ngài 5A NGUYỄN HÀ HẢI GIANG 15 10 2011 6T1

12 Nguyễn An Ninh 5B LÊ BẢO HÂN 19 3 2011 6T1

13 Thới Tam 5A LÊ NGUYỄN MINH HOÀNG 12 5 2011 6T1

14 Nguyễn An Ninh 5C CHÂU NHẬT HUY 10 5 2011 6T1

15 Dương Công Khi 5H LÊ HUY KHANG 21 1 2011 6T1

16 Nhị Xuân 5/2 HUỲNH MINH KHOA 11 7 2011 6T1

17 Nguyễn An Ninh 5E TRẦN LÂM 23 1 2011 6T1

18 Nguyễn An Ninh 5H TRẦN NHẬT LINH 30 3 2011 6T1

19 Nguyễn An Ninh 5C TRẦN HÀ THU MINH 19 6 2011 6T1

20 Nguyễn An Ninh 5G ĐÀO TRẦN NHẬT NAM 25 2 2011 6T1

21 Nguyễn An Ninh 5A ĐỖ HUỲNH GIA NGHI 6T1

22 Nguyễn An Ninh 5B NGUYỄN PHẠM NHÃ NGỌC 29 4 2011 6T1

23 Lê Lai 5/1 ĐẶNG THẢO NGUYÊN 6T1

24 Nguyễn An Ninh 5B ĐỖ MINH NGUYÊN 26 3 2011 6T1

25 Trương Văn Ngài 5A NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 6 3 2011 6T1

26 Nguyễn An Ninh 5G LƯƠNG HƯNG PHƯỚC 8 2 2011 6T1

27 Trương Văn Ngài 5H ĐỖ MINH QUANG 20 6 2011 6T1

28 Dương Công Khi 5A LÊ HOÀI TÂM 7 1 2011 6T1

29 Lý Chính Thắng 2 5E ĐẶNG THỦY TIÊN 31 7 2011 6T1

30 Lý Chính Thắng 2 5A VŨ ANH TÚ 4 4 2011 6T1

31 Nguyễn An Ninh 5E TRƯƠNG THỊ MINH THI 23 2 2011 6T1

32 Thới Tam 5H ĐỖ TRUNG THỊNH 21 2 2011 6T1

33 Dương Công Khi 5C HỒ KIM THƯ 29 4 2011 6T1

34 Nguyễn An Ninh 5B LÊ NGUYỄN BẢO TRÂM 28 11 2011 6T1

35 Nguyễn An Ninh 5G TRẦN CAO TRÍ 17 11 2011 6T1

36 Nguyễn An Ninh 5E NGUYỄN HOÀI HỒNG UYÊN 18 8 2011 6T1

37 Lý Chính Thắng 2 5A VŨ HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 12 7 2011 6T1

38 Nguyễn An Ninh 5B TỐNG QUANG VINH 31 8 2011 6T1

39 Nguyễn An Ninh 5H DƯƠNG NHẬT VỸ 19 7 2011 6T1
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1 Nguyễn An Ninh 5C TRẦN LÊ TUẤN ANH 4 12 2011 6T2

2 Dương Công Khi 5A NGÔ THIÊN ÂN 16 9 2011 6T2

3 Trương Văn Ngài 5B NGUYỄN TÙNG BÁCH 17 9 2011 6T2

4 Thới Tam 5A LƯƠNG GIA BẢO 22 3 2011 6T2

5 Nguyễn An Ninh 5A LƯƠNG GIA BẢO 7 10 2011 6T2

6 Nguyễn An Ninh 5H THÁI THẠCH QUỐC BẢO 24 12 2011 6T2

7 Nguyễn An Ninh 5C TRỊNH VŨ QUỐC CƯỜNG 3 9 2011 6T2

8 Dương Công Khi 5C PHẠM NGUYỄN THANH DUYÊN 17 3 2011 6T2

9 Nguyễn Thị Nuôi 5,7 TRẦN NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG 9 3 2011 6T2

10 Nguyễn An Ninh 5H NGUYỄN TẤN ĐỨC 29 7 2011 6T2

11 Thới Tam 5A HOÀNG NGỌC KHÁNH GIAO 15 5 2011 6T2

12 Nguyễn An Ninh 5C NGUYỄN THÙY NGỌC HÂN 29 9 2011 6T2

13 Thới Tam 5E LÊ MINH HÙNG 21 11 2011 6T2

14 Thới Tam 5D MẠC GIA HUY 21 3 2011 6T2

15 Thới Tam 5A TRẦN QUỐC HUY 18 11 2011 6T2

16 Dương Công Khi 5C NGUYỄN TUẤN KIỆT 16 6 2011 6T2

17 Dương Công Khi 5C PHẠM ĐOÀN ĐĂNG KHOA 23 9 2011 6T2

18 Nguyễn An Ninh 5A TRẦN QUỲNH LAM 26 8 2011 6T2

19 Thới Tam 5D LÊ UYÊN LINH 26 7 2011 6T2

20 Nguyễn An Ninh 5E NGUYỄN QUỐC GIA LONG 26 10 2011 6T2

21 Nguyễn An Ninh 5G NGUYỄN NGÔ QUANG MINH 20 7 2011 6T2

22 Nguyễn An Ninh 5A TRẦN NGỌC KHÁNH NGÂN 24 8 2011 6T2

23 Nguyễn An Ninh 5A TRẦN TRƯƠNG TRUNG NGHĨA 18 5 2011 6T2

24 Nguyễn An Ninh 5H TRẦN THANH BẢO NGỌC 14 5 2011 6T2

25 Thới Tam 5H NGUYỄN THẢO NGUYÊN 17 2 2011 6T2

26 Trần Văn Mười 5E PHẠM NGUYỄN HOÀNG NHẬT 9 9 2011 6T2

27 Nguyễn An Ninh 5B LÊ THANH PHÁT 27 10 2011 6T2

28 Dương Công Khi 5A NGUYỄN CAO LAN PHƯƠNG 14 7 2011 6T2

29 Tân Hiệp 5/2 NGUYỄN HỒNG QUANG 8 7 2011 6T2

30 Dương Công Khi 5C TRẦN NGỌC TIẾN 26 6 2011 6T2

31 Nguyễn An Ninh 5G PHẠM HOÀNG TUẤN TÚ 25 5 2011 6T2

32 Xuân Thới Thượng 5C PHAN MINH THẮNG 3 2 2011 6T2

33 Dương Công Khi 5E PHÙNG NGỌC MINH THƯ 29 1 2011 6T2

34 Dương Công Khi 5A LÊ NGỌC BẢO TRÂN 4 2 2011 6T2

35 Thới Tam 5E LÃ VĂN TRIỆU 12 4 2011 6T2

36 Thới Tam 5D PHẠM NGUYỄN TÚ UYÊN 23 12 2011 6T2

37 Dương Công Khi 5L NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 24 5 2011 6T2

38 Nguyễn An Ninh 5A NGUYỄN THỊ HÀ VY 6 6 2011 6T2

39 Lý Chính Thắng 2 5E LỮ NGỌC BẢO YẾN 13 11 2011 6T2
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1 Nguyễn An Ninh 5E NGUYỄN DƯƠNG TÚ ANH 22 10 2011 6T3

2 Bùi Văn Ngữ 5,2 PHẠM HOÀNG LAN ANH 21 3 2011 6T3

3 Dương Công Khi 5B NGÔ GIA BẢO 28 5 2011 6T3

4 Nguyễn An Ninh 5D NGUYỄN HUY GIA BẢO 18 12 2011 6T3

5 Bùi Văn Ngữ 5,2 UÔNG GIA BẢO 8 7 2011 6T3

6 Nguyễn An Ninh 5D NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 31 10 2011 6T3

7 Nguyễn An Ninh 5A VÕ PHẠM LINH ĐAN 30 8 2011 6T3

8 Dương Công Khi 5D LÊ SỸ TUẤN ĐẠT 26 9 2011 6T3

9 Dương Công Khi 5D ĐẶNG LÊ QUỲNH GIANG 8 3 2011 6T3

10 Nguyễn An Ninh 5E HUỲNH MINH HÀO 15 7 2011 6T3

11 Dương Công Khi 5L ĐOÀN NGỌC HÂN 20 7 2011 6T3

12 Nguyễn An Ninh 5A LÊ QUANG HUY 10 12 2011 6T3

13 Lý Chính Thắng 2 5G NGÔ MINH HUY 30 7 2011 6T3

14 Dương Công Khi 5B ĐINH LÊ HIỂU KHÁNH 19 7 2011 6T3

15 Nguyễn An Ninh 5A ĐỖ NGUYỄN NAM KHOA 7 10 2011 6T3

16 Nguyễn An Ninh 5G LÊ THỊ THỦY LAM 13 3 2011 6T3

17 Nguyễn An Ninh 5E PHẠM KHÁNH LINH 4 12 2011 6T3

18 Nguyễn Thị Nuôi 5,7 DƯƠNG PHI  LONG 4 7 2011 6T3

19 Nguyễn An Ninh 5D MAI NGỌC TRÀ MY 9 8 2011 6T3

20 Nguyễn An Ninh 5C ĐOÀN NGUYỄN XUÂN NGHI 26 8 2011 6T3

21 Lý Chính Thắng 2 5G TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC 24 10 2011 6T3

22 Nhị Tân 5C ĐOÀN BẢO NGỌC 14 8 2011 6T3

23 Nguyễn An Ninh 5H HUỲNH TRẦN KỲ NGUYÊN 1 1 2011 6T3

24 Thới Tam 5E NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI 29 7 2011 6T3

25 Thới Tam 5C BÙI PHAN TRUNG PHONG 16 1 2011 6T3

26 Lý Chính Thắng 2 5C TỐNG VIỆT MINH QUÂN 22 8 2011 6T3

27 Dương Công Khi 5G VŨ NGỌC NHƯ QUỲNH 13 6 2011 6T3

28 Trương Văn Ngài 5C NGUYỄN KHÁNH TOÀN 4 4 2011 6T3

29 Nguyễn An Ninh 5G LÊ PHÚC TƯỜNG 19 6 2011 6T3

30 Nguyễn An Ninh 5A TRẦN ĐỨC THÀNH 27 7 2011 6T3

31 Nguyễn Thị Nuôi 5,6 NGUYỄN HOÀNG GIA  THỊNH 3 2 2011 6T3

32 Nguyễn An Ninh 5A ĐINH LÊ ANH THY 3 12 2011 6T3

33 Nguyễn An Ninh 5C NGUYỄN CÔNG TRÍ 14 10 2011 6T3

34 Dương Công Khi 5E QUÁCH NGUYỄN THỦY TRÚC 18 5 2011 6T3

35 Nguyễn An Ninh 5E NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 18 10 2011 6T3

36 Nguyễn An Ninh 5G PHAN LÊ TẤN VĨ 4 8 2011 6T3

37 Nguyễn An Ninh 5C NGUYỄN NGỌC MINH VY 20 5 2011 6T3

38 Nguyễn An Ninh 5C NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 10 7 2011 6T3


